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Bài tập TIMO: Hơn kém và gấp lần (có lời
giải)
8 bài · Lớp 2, 3 · đáp án và lời giải ở cuối

Họ tên 

Ngày 

Luyện thêm dạng này trong app Karotto: có giọng đọc đề, gợi ý khi bí. Quét mã hoặc vào playkarotto.com

Lớp 2

1 Số củ cà rốt của bạn ếch gấp 3 lần số củ cà rốt của bạn gấu, và bạn ếch có nhiều hơn bạn gấu 6 củ cà
rốt. Hỏi bạn gấu có bao nhiêu củ cà rốt?

bạn ếch ? ? ?

bạn gấu ?

Đáp số:

2 Số củ cà rốt của bạn heo gấp 2 lần số củ cà rốt của bạn ếch, và bạn heo có nhiều hơn bạn ếch 3 củ cà
rốt. Hỏi bạn ếch có bao nhiêu củ cà rốt?

bạn heo ? ?

bạn ếch ?

Đáp số:

3 Số bắp ngô của bạn thỏ gấp 2 lần số bắp ngô của bạn cún, và bạn thỏ có nhiều hơn bạn cún 2 bắp ngô.
Hỏi bạn thỏ có bao nhiêu bắp ngô?

bạn thỏ ? ?

bạn cún ?

Đáp số:

4 Số bông hoa của bạn ếch gấp 3 lần số bông hoa của bạn cáo, và bạn ếch có nhiều hơn bạn cáo 14 bông

hoa. Hỏi bạn ếch có bao nhiêu bông hoa?

bạn ếch ? ? ?

bạn cáo ?

Đáp số:
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Lớp 3

5 Số quả táo của bạn gà con gấp 2 lần số quả táo của bạn heo, và bạn gà con có nhiều hơn bạn heo 34
quả táo. Hỏi bạn gà con có bao nhiêu quả táo?

bạn gà con ? ?

bạn heo ?

Đáp số:

6 Số con cá của bạn cún gấp 4 lần số con cá của bạn thỏ, và bạn cún có nhiều hơn bạn thỏ 78 con cá. Hỏi

bạn cún có bao nhiêu con cá?

bạn cún ? ? ? ?

bạn thỏ ?

Đáp số:

7 Số quả táo của bạn cún gấp 2 lần số quả táo của bạn mèo, và bạn cún có nhiều hơn bạn mèo 60 quả táo.

Hỏi bạn cún có bao nhiêu quả táo?

bạn cún ? ?

bạn mèo ?

Đáp số:

8 Số cây nấm của bạn cún gấp 2 lần số cây nấm của bạn gà con, và bạn cún có nhiều hơn bạn gà con 3

cây nấm. Hỏi bạn cún có bao nhiêu cây nấm?

bạn cún ? ?

bạn gà con ?

Đáp số:
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Đáp án và lời giải: Hơn kém và gấp lần

1. Đáp số: 3 · Lớp 2

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn gấu có 1 phần, bạn ếch có 3 phần
như thế.

Lời giải: Số của bạn ếch là 3 phần, của bạn gấu là 1 phần,
hơn nhau 2 phần. 2 phần là 6, nên 1 phần là 3. Vậy bạn gấu
có 3 củ cà rốt.

2. Đáp số: 3 · Lớp 2

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn ếch có 1 phần, bạn heo có 2 phần
như thế.

Lời giải: Số của bạn heo là 2 phần, của bạn ếch là 1 phần,
nên phần hơn đúng bằng 1 phần, là 3. Vậy bạn ếch có 3 củ
cà rốt.

3. Đáp số: 4 · Lớp 2

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn cún có 1 phần, bạn thỏ có 2 phần
như thế.

Lời giải: Số của bạn thỏ là 2 phần, của bạn cún là 1 phần, nên
phần hơn đúng bằng 1 phần, là 2. Vậy bạn thỏ có 2 nhân 2
bằng 4 bắp ngô.

4. Đáp số: 21 · Lớp 2

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn cáo có 1 phần, bạn ếch có 3 phần
như thế.

Lời giải: Số của bạn ếch là 3 phần, của bạn cáo là 1 phần,
hơn nhau 2 phần. 2 phần là 14, nên 1 phần là 7. Vậy bạn ếch
có 7 nhân 3 bằng 21 bông hoa.

5. Đáp số: 68 · Lớp 3

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn heo có 1 phần, bạn gà con có 2
phần như thế.

Lời giải: Số của bạn gà con là 2 phần, của bạn heo là 1 phần,
nên phần hơn đúng bằng 1 phần, là 34. Vậy bạn gà con có
34 nhân 2 bằng 68 quả táo.

6. Đáp số: 104 · Lớp 3

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn thỏ có 1 phần, bạn cún có 4 phần
như thế.

Lời giải: Số của bạn cún là 4 phần, của bạn thỏ là 1 phần, hơn
nhau 3 phần. 3 phần là 78, nên 1 phần là 26. Vậy bạn cún có
26 nhân 4 bằng 104 con cá.

7. Đáp số: 120 · Lớp 3

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn mèo có 1 phần, bạn cún có 2 phần
như thế.

Lời giải: Số của bạn cún là 2 phần, của bạn mèo là 1 phần,
nên phần hơn đúng bằng 1 phần, là 60. Vậy bạn cún có 60
nhân 2 bằng 120 quả táo.

8. Đáp số: 6 · Lớp 3

Cách nghĩ: Vẽ sơ đồ: bạn gà con có 1 phần, bạn cún có 2
phần như thế.

Lời giải: Số của bạn cún là 2 phần, của bạn gà con là 1 phần,
nên phần hơn đúng bằng 1 phần, là 3. Vậy bạn cún có 3
nhân 2 bằng 6 cây nấm.
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